
Lớp 

mới

TỔ HỢP 

MÔN

1 10B1 11B5 20016 Lê Thị Thanh Bình 19/05/2005 TN

2 10B1 11B5 20024 Đặng Chung 04/05/2005 TN

3 10B1 11B5 20039 Lý Tuấn Du 12/05/2005 TN

4 10B1 11B5 20048 Trương Thị Mỹ Duyên 09/05/2005 TN

5 10B1 11B5 20069 Tạ Thị Thu Hằng 24/07/2005 TN

6 10B1 11B5 20087 Lê Huy Hoàng 15/10/2005 TN

7 10B1 11B5 20126 Hoàng Thanh Liêm 30/08/2005 TN

8 10B1 11B5 20130 Thái Hoàng Khánh Linh 07/06/2005 TN

9 10B1 11B5 20180 Nguyễn Đuờng Bích Ngọc 05/10/2005 TN

10 10B1 11B5 20188 Nguyễn Trung Nguyên 19/12/2005 TN

11 10B1 11B5 20229 Phạm Tấn Phát 18/04/2005 TN

12 10B1 11B5 20236 Nguyễn Hữu Phước 01/12/2005 TN

13 10B1 11B5 20254 Tạ Lê Như Quỳnh 08/06/2005 TN

14 10B1 11B5 20268 Nguyễn Thị Minh Tâm 24/01/2005 TN

15 10B1 11B5 20303 Dương Văn Thuật 01/05/2005 TN

16 10B1 11B5 20305 Hoàng Thị Thanh Thư 22/12/2005 TN

17 10B1 11B5 20324 Vi Đặng Đức Trọng 20/03/2005 TN

18 10B2 11B5 20019 Mai Hoàng Châu 16/07/2005 TN

19 10B2 11B5 20020 Nguyễn Ngọc Minh Châu 01/10/2005 TN

20 10B2 11B5 20065 Phạm Quang Hải 17/05/2005 TN

21 10B2 11B5 20119 Bùi Hoàng Ngọc Khuê 19/06/2005 TN

22 10B2 11B5 20124 Lưu Hương Lan 08/10/2005 TN

23 10B2 11B5 20139 Trịnh Thị Thu Lợi 04/04/2005 TN

24 10B2 11B5 20171 Lê Thị Kim Ngân 13/12/2005 TN

25 10B2 11B5 20178 Lý Thị Ngoan 18/05/2005 TN

26 10B2 11B5 20181 Lê Thị Bảo Ngọc 22/06/2005 TN

27 10B2 11B5 20185 Lương Như Ngọc 06/06/2005 TN

28 10B2 11B5 20202 Nông Thị Kim Nhàn 21/07/2005 TN

29 10B2 11B5 20203 Phan Đình Hoàng Nhật 22/09/2005 TN

30 10B2 11B5 20232 Nguyễn Công Triệu Phú 09/06/2005 TN

31 10B2 11B5 20241 Nguyễn Ngọc Quang 07/02/2005 TN

32 10B2 11B5 20249 Nguyễn Thị Ngọc Quế 12/02/2005 TN

33 10B2 11B5 20306 Dương Đỗ Hoài Thương 07/08/2005 TN

34 10B2 11B5 20340 Đặng Thị Vân 04/10/2005 TN

35 10B3 11B5 20004 Phạm Thị Lan Anh 18/02/2005 TN

36 10B3 11B5 20049 Trần Đình Minh Dương 10/07/2005 TN

37 10B3 11B5 20077 Lê Thị Út Hiền 03/03/2005 TN

38 10B3 11B5 20114 Trần Quốc Khánh 19/05/2005 TN

39 10B3 11B5 20127 Lưu Thị Kim Liên 12/11/2005 TN

40 10B3 11B5 20167 Nguyễn Thị Thiên Nga 17/07/2005 TN

41 10B3 11B5 20212 Hoàng Thị Hồng Nhung 21/11/2005 TN

42 10B3 11B5 20213 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 07/09/2005 TN
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43 10B3 11B5 20263 Ngô Hoàng Sơn 16/03/2005 TN

44 10B3 11B5 20277 Sầm Tiến Thành 03/05/2005 TN

45 10B3 11B5 20310 Dương Đình Thủy Tiên 01/05/2005 TN

46 10B3 11B5 20359 Nguyễn Thị Hải Yến 20/07/2005 TN
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